
                                             DANH SÁCH 

Cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 

(Cập nhật đến 09h00 21/5/2021) 
 

TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phường/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Hà Nam 

Lý Nhân 

Đạo Lý Toàn bộ xã Từ 01/5/2021 

Tập trung 
Chân Lý 

Thôn 5, Đồng Yên 

Từ 28/4/2021 Thôn Phú Lư 

Thôn 1 Phú Trương 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Chân Lý 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Bắc Lý 

Thôn Cầu Không 

  Tập trung Quang Ốc 

Thôn Nội Đọ 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Bắc Lý 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lý Nhân 
Theo dõi sức 

khỏe 

Kim Bảng 

TT. Quế 
Tổ 3 

  
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Quế 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Liên Sơn Thôn Do Lễ   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Liên Sơn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thụy Lôi Thôn Gốm Từ 03/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thụy Lôi 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Kim Bảng 
Theo dõi sức 

khỏe 

2 
Vĩnh 

Phúc 

Phúc Yên 

Phúc 

Thắng 

Quán Bar Sunny Từ 23 - 

30/4/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 
 khu Đô thị Đồng Sơn 

Hùng 

Vương 

BVĐK Khu vực 
Từ 29/4/2021 Tập trung 

Phúc Yên 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hùng Vương 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thành phố Phúc Yên 
Theo dõi sức 

khỏe 

Lập 

Trạch 

Tử Du Thôn Gấm Từ 08/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tử Du 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lập Trạch 
Theo dõi sức 

khỏe 

Bình 

Xuyên 

Tân Phong Tiền Phong Từ 04/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Phong 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, Lương Câu   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Sơn Lôi 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Bình Xuyên 
Theo dõi sức 

khỏe 

Yên Lạc 

Đồng Văn Bảo Văn 1 Từ 26/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Đồng Văn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Lạc 
Theo dõi sức 

khỏe 

Trần Yên 

Việt Cường Đội 10, thôn 3B   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Trần Yên 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Trần Yên 
Theo dõi sức 

khỏe 

Vĩnh Yên Toàn bộ thành phố Từ 26/4/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

3 
Hưng 

Yên 
Mỹ Hào 

Nhân Hòa TDP Nguyễn Xá Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Nhân Hòa 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Phùng Chí 

Kiên 
TDP. Nghĩa Lộ Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phùng Chí Kiên 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Bần Yên 

Nhân 

Cụm dân cư Tòa nhà A, Khu chung cư 
Từ 07/5/2021 Tập trung 

Phúc Hưng 2 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Bần Yên Nhân 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Cẩm Xá 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Dị Sử TDP Trại Từ 08/5/2021 Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Dị Sử 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Mỹ Hào 
Theo dõi sức 

khỏe 

Khoái 

Châu 

Đông Ninh Thôn Tử Lý Từ 07/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Đông Ninh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tân Châu Thôn Mãn Hòa Từ 07/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Châu 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Khoái Châu 
Theo dõi sức 

khỏe 

Yên Mỹ 

Tân Lập Công ty May Châu Á Từ 07/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Lập 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Nghĩa Hiệp Phòng khám Việt Pháp, Thanh Xá   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Nghĩa Hiệp 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Mỹ 
Theo dõi sức 

khỏe 

Phù Cừ 

Tiên Tiến Thôn Hoàng Xá Từ 29/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tiên Tiến 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Phù Cừ 
Theo dõi sức 

khỏe 

4 Đà Nẵng Hải Châu 

Thuận 

Phước 

Quán Bar New 
Từ 28/4/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 
Phương Đông 

Hải Châu 
Thẩm mỹ viện AMIDA, Số 222 Phan Châu 

Trinh 
Từ 02/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của đường Phan Châu Trinh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thạch 

Thang 
Chung cư F. Home   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thạch Thang 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Nam 

Dương 
Thẩm mỹ viện AMIDA   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Nam Dương 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Bình Hiên KS Phú An   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Bình Hiên 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hải Châu 
Theo dõi sức 

khỏe 

Liên 

Chiểu 

Hòa Khánh 

Nam 
Hòa Khánh Nam Từ 08/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hòa Khánh Nam 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Liên Chiểu 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thanh 

Khê 

Thạc Gián Bệnh viện Hoàn Mỹ   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thạc Gián 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Hòa Khê Chợ Thanh Khê   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hòa Khê 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thanh Khê 
Theo dõi sức 

khỏe 

Sơn Trà 

Nại Hiên 

Đông 
Chung cư 12T3 Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Nại Hiên Đông 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ Từ 04/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phước Mỹ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Sơn Trà 
Theo dõi sức 

khỏe 

5 Yên Bái 

TP. Yên 

Bái 
Toàn thành phố Yên Bái Từ 23/4/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tỉnh Yên Bái 
Theo dõi sức 

khỏe 

6 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Bình Tân 

P. Bình 

Hưng Hòa 
Hẻm 20   Tập trung 



Phạm Đăng Giảng 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Bình Tân 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Bình Tân 
Theo dõi sức 

khỏe 

Quận 11 

Phường 7 Phòng cho thuê Phương Thanh, đường 3/2   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường 7 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận 11 
Theo dõi sức 

khỏe 

Quận 

Thủ Đức 

Phường 6 
Tòa nhà 212 Pastuer 

Từ 18/5/2021 Tập trung 
Tòa nhà 129 Pastuer 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường 6 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Long 

Thạch Mỹ 
Công ty Datalogic Từ 18/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Long Thạch Mỹ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xuân 

Thanh 
Block A1, Chung cư Sunview Town Từ 18/5/2021 Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Xuân Thành 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thủ Đức 
Theo dõi sức 

khỏe 

Quận 3 

Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ Từ 07/5/2021 Tập trung 

Phường 5 
287/5 Nguyễn Đình Chiểu và 289 Nguyễn Đình 

Chiểu 
từ 12/05-20/5 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường 13, Phường 5 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận 3 
Theo dõi sức 

khỏe 

    Quận 10 Phường 4 
Trung tâm Y khoa MEDIC, 254 Hoà Hảo 

từ 8h-14h 

ngày 19/05 
Tập trung 

    Tất cả các địa điểm còn lại của Quận 10 
Theo dõi sức 

khỏe 

7 
Thái 

Bình 

TP. Thái 

Bình 

Quang 

Trung 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Quang Trung 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Kỳ Bá 
Ngõ 417,tổ 14, 15 

  Tập trung 
phố Lý Bôn 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Kỳ Bá 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thành phố Thái Bình 
Theo dõi sức 

khỏe 

Kiến 

Xương 

Bình Minh 
Thôn Hưng Đạo 

Từ 04/5/2021 Tập trung 
Thôn Việt Nam Hòa 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Bình Minh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Kiến Xương 
Theo dõi sức 

khỏe 

Quỳnh 

Phụ 

An Thái Thái Thuần Từ 08/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã An Thái 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Quỳnh Phụ 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thái 

Thụy 

Hồng Dũng 
Thôn Đông Hòa,  

  Tập trung 
Nam Bình, Bắc Thuận 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hồng Dũng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Thái Thụy 
Theo dõi sức 

khỏe 

8 Hà Nội Đông Anh Việt Hùng Toàn bộ xã Từ 30/4/2021 Tập trung 



Kim Nỗ Thôn Bắc   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Kim Nỗ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Khu CN 

Bắc Thăng 

Long 

Công ty Panasonic Từ 01/5/2021 

Tập trung 
Công ty Vico   

Kim Chung 
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim 

Chung 

Từ 14/4-

04/5/2021 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Kim Chung 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Nam Hồng 
Cụm dân cư số 2, 

Từ 07/5/2021 Tập trung 
thôn Đìa 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Nam Hồng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Đông Anh 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hoàng 

Mai 

Thịnh Liệt Phố Giáp Nhị Từ 02/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thịnh Liệt 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Mai Động Tòa nhà Park 10, Khu đô thị Time City   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Mai Động 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hoàng Mai 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hai Bà 

Trưng 

P. Nguyễn 

Du 
Ngõ 94 Bùi Thị Xuân   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Nguyễn Du 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Đồng Tâm Khu tập thể E2, Số 128C Đại La Từ 10/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Đồng Tâm 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Bạch Đằng 
Khoa Cấp cứu 

Từ 12/5/2021 Tập trung 
Bệnh viện Hữu Nghị 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Bạch Đằng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hai Bà Trưng 
Theo dõi sức 

khỏe 

Bắc Từ 

Liêm 

Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều Từ 03/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phúc Diễn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Bắc Từ Liêm 
Theo dõi sức 

khỏe 

Ba Đình 

Ngọc 

Khánh 
Ngách 87, Ngõ 409 Phố Kim Mã Từ 04/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Ngọc Khánh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Ba Đình 
Theo dõi sức 

khỏe 

Sơn Tây 

Sơn Lộc Khu phố 7 
Từ 

06/5/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Sơn Lộc 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Trung Sơn 

Trầm 
Khu phố 8 

Từ 

06/5/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Trung Sơn Trầm 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Sơn Tây 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hoàn 

Kiếm 

Phan Chu 

Trinh 
Bệnh viện K, cơ sở 9A-9B Phan Chu Trinh Từ 16/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phan Chu Trinh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Hàng Bông Bệnh viện K, cơ sở 1 số 43 Quán Sứ Từ 16/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hàng Bông 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hai Hoàn Kiếm 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thanh 

Trì 

Tam Hiệp Bệnh viện K, cơ sở 2 Từ 16/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tam Hiệp 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tả Thanh 

Oai 

Tòa CT10C, 
Từ 11/5/2021 Tập trung 

Chung cư Đại Thanh 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tả Thanh Oai 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tân Triều Bệnh viện K, cơ sở 3 Từ 16/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Triều 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Thanh Trì 
Theo dõi sức 

khỏe 

Chương 

Mỹ 
Đồng Lạc Thôn Yên Lạc   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Đồng Lạc 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Chương Mỹ 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thường 

Tín 

Tô Hiệu 

Thôn Đông Duyên Từ 01/5/2021 

Tập trung 
Thôn An Duyên   

Thôn Tử Dương Từ 03/5/2021 

Phố Tía   

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tô Hiệu 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Thường Tín 
Theo dõi sức 

khỏe 

Sóc Sơn 

Mai Đình 
Ngõ Đông, 

Từ 06/5/2021 Tập trung 
Thôn Nội Phật 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Mai Đình 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Việt Long 
Xóm Trại Tây, 

Từ 06/5/2021 Tập trung 
Thôn Tăng Long 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Việt Long 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quang Tiến 
Ngõ 2, 

Từ 08/5/2021 Tập trung 
Thôn Quảng Hội 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Quang Tiến 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Sóc Sơn 
Theo dõi sức 

khỏe 

Mê Linh 

Liên Mạc Tổ 4, Thôn Xa Mạc   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Liên Mạc 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Mê Linh 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thanh 

Oai 

Cự Khê 
Tòa nhà HH02B,  

Từ 09/5/2021 Tập trung 
Khu đô thị Thanh Hà 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Cự Khê 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Thanh Oai 
Theo dõi sức 

khỏe 

Gia Lâm 

Kim Sơn 

Thôn Linh Quy Bắc 

Từ 09/5/2021 Tập trung 
Thôn Linh Quy Đông 

Thôn Ngổ Ba 

Thôn Cây Đề 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Kim Sơn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Gia Lâm 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hà Đông 

Mỗ Lao 

Tòa CT7,  

Từ 13/5/2021 Tập trung Chung cư Boo Young  

Khu C, Chung cư Hồ Gươm Plaza 

Tất cả các địa điểm còn lại của phố Mỗ Lao 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Hà Đông 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thanh 

Xuân 

Nhân 

Chính 

Chung cư The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon 

Tum 
Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Nhân Chính 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thanh Xuân 
Theo dõi sức 

khỏe 

Phúc Thọ 

Hiệp Thuận   Từ 10/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hiệp Thọ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Phúc Thọ 
Theo dõi sức 

khỏe 

Đống Đa 
Quang 

Trung 
  Từ 12/5/2021 Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Quang Trung 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Đống Đa 
Theo dõi sức 

khỏe 

9 
Quảng 

Nam 

TP. Hội 

An 
P. Cẩm An   Từ 29/4/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hội An 
Theo dõi sức 

khỏe 

TX. Điện 

Bàn 

Điện Phước Chợ Bình Long   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Điện Phước 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Điện Bàn 
Theo dõi sức 

khỏe 

10 Bắc Ninh 

Lương 

Tài 

An Thịnh 
Cường Tráng Từ 29/4/2021 

Tập trung 
Thanh Lâm Từ 05/5/2021 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã An Thịnh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lương Tài 
Theo dõi sức 

khỏe 

Từ Sơn Châu Khê 
Xóm 5 Khu Đa Hội 

Từ 06/5/2021 Tập trung 
Xóm 6 Khu Đa Hội 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Châu Khê 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Từ Sơn 
Theo dõi sức 

khỏe 

Tiên Du 

Hiên Vân Thôn Kiều   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hiên Vân 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lương Tài 
Theo dõi sức 

khỏe 

Thuận 

Thành 

Mão Điền     Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Mão Điền 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Thuận Thành 
Theo dõi sức 

khỏe 

Yên 

Phong 

Thụy Hòa Thôn Bằng Lục Từ 14/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thụy Hòa 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Phong 
Theo dõi sức 

khỏe 



TP. Bắc 

Ninh 

Hòa Long Xóm 4, Khu Đẩu Hàn   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hòa Long 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Nam Sơn 

Ký túc xá  

Từ 12/5/2021 Tập trung 
Công ty Canon 

Chung cư nhà ở xã hội Hillview 

Xóm chùa Khu Thái Bảo 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hòa Long 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Vân Dương Khu Vân Trại   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Vân Dương 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Bắc Ninh 
Theo dõi sức 

khỏe 

11 Nghệ An 
Hoàng 

Mai 

Quỳnh Lập 

Tâm Tiến 

Từ 06/5/2021 Tập trung 

Đồng Tiến 

Tân Hải 

Tân Thành 

Sơn Long 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Quỳnh Lập 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Quỳnh 

Thiện 

Bệnh viện Phong da liễu Trung Ương Quỳnh 

Lập 
  Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Quỳnh Thiện 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Hoàng Mai 
Theo dõi sức 

khỏe 

12 
Quảng 

Ngãi 

TP. 

Quảng 

Ngãi 

Tịnh Kỳ An Vĩnh Từ 30/4/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tịnh Kỳ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Quảng Ngãi 
Theo dõi sức 

khỏe 

13 Đồng Nai 

TP. Long 

Khánh 

Xuân 

Thanh 
Khu phố 2 Từ 03/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Xuân Thanh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Long Khành 
Theo dõi sức 

khỏe 

14 
Thanh 

Hóa 

TP. 

Thanh 

Hóa 

Đông Vệ 
Khu chung cư 

  Tập trung 
Đông Phát 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Đông Vệ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Thanh Hóa 
Theo dõi sức 

khỏe 



15 
Hải 

Dương 

Huyện Tứ 

Kỳ 

Thị trấn Tứ 

Kỳ 

Khu dân cư 
Từ 02/5/2021 Tập trung 

An Nhân Đồng 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Tứ Kỳ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Tứ Kỳ 
Theo dõi sức 

khỏe 

TP. Chí 

Linh 

Thái Học Khu Ninh Chấp 6   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thái Học 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Chí Linh 
Theo dõi sức 

khỏe 

TP. Hải 

Dương 

Tứ Minh  Khách sạn Sun Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Tứ Minh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Trần Phú Xóm Gốc Mít Từ 17/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Trần Phú 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thanh Bình Phòng trọ số 115/107, Phố Vũ Hựu, Khu 3   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thanh Bình 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

  
  Cây ATM Argribank 109 đường Thanh Niên 

từ 10h30-11h 

sáng 06/5 
Tập trung 

  
Nguyễn Trãi Ngân hàng VietinBank (số 01 đường Hồng Quang 

từ 10h-10h45 

sáng 06/5 
Tập trung 

  
Hải Tân 

Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn Hiền, số 30 

Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 16-19/5 
Tập trung 

    Quán ăn Ngọc, 2A phố Hoàng Văn Thụ từ 03-19/5 Tập trung 

  Trần Hưng 

Đạo Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh từ 14-19/5 

Tập trung 

    Khu vực Phòng khám bệnh, Phòng x t nghiệm máu, 

phòng chụp X-Quang - Bệnh viện Quân y 7 sáng 17/5 

Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hải Dương 
Theo dõi sức 

khỏe 

16 Lào Cai 

Thị xã Sa 

Pa 

Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa Từ 05/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Cầu Mây 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Sa Pa 
Theo dõi sức 

khỏe 

17 Lạng Sơn 
TP. Lạng 

Sơn 

Hoàng 

Đồng 

Bệnh viện Phổi 
Từ 06/5/2021 Tập trung 

Lạng Sơn 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hoàng Đồng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Lạng Sơn 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hữu 

Lũng 

Hòa Thắng 
Bảo Đài 1 

Từ 12/5/2021 Tập trung 
Suối Ngang 1 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hòa Thắng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Hữu Lũng 
Theo dõi sức 

khỏe 

18 
Quảng 

Ninh 

TP. Hạ 

Long 

Hồng Hà Tổ 6 khu 2 Từ 06/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hồng Hà 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hạ Long 
Theo dõi sức 

khỏe 

19 
Nam 

Định 

Trực 

Ninh 

TT Cổ Lễ 
Xóm Trại, 

Từ 07/5/2021 Tập trung 
TDP. Tây Kênh 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Cổ Lễ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Trực Ninh 
Theo dõi sức 

khỏe 

20 Phú Thọ TP. Việt Thụy Vân Khu phân xưởng Từ 07/5/2021 Tập trung 



Trì Công ty TNHH 

Công nghệ Namuga 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thụy Vân 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Kim Đức 
Khu 10 

Từ 07/5/2021 Tập trung 
Khu 2 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Kim Đức 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Việt Trì 
Theo dõi sức 

khỏe 

21 Đăk Lăk 

TP. Buôn 

Ma Thuột 

Tân Thành Hẻm 189, Mai Hắc Đế Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Tân Thành 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Buôn Ma Thuột 
Theo dõi sức 

khỏe 

22 An Giang 

Chợ Mới 

Bình Phước 

Xuân 
Ấp Bình Trung Từ 04/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Bình Phước Xuân 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Chợ Mới 
Theo dõi sức 

khỏe 



23 
Lâm 

Đồng 

TP. Đà 

Lạt 

Phường 1 

Phở Hưng, số 2 Nguyễn Văn Cừ Từ 03/5/2021 

Tập trung 
Vựa trái cây 71, 

  
Đường 3/2 

Nhà nghỉ Hồng Ưng, Nguyễn Văn Cừ   

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường 1 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Đà Lạt 
Theo dõi sức 

khỏe 

24 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Phong 

Điền 

Phong Hiền   Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Phong Hiền 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Phong Điền 
Theo dõi sức 

khỏe 

Phú Lộc 

Lộc Tiến 

Phước An 

  Tập trung Phước 

Lộc 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Lộc Tiến 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

TT. Phú Lộc TDP 6 Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Phú Lộc 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Lộc Vĩnh Phú Hải Từ 11/5/2021 Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Lộc Vĩnh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Phú Lộc 
Theo dõi sức 

khỏe 

25 
Quảng 

Trị 

Hải Lăng 

Hải Chánh 
Mỹ 

Chánh 
  Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hải Chánh 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Hải Lăng 
Theo dõi sức 

khỏe 

Hướng 

Hóa 

Xã Húc Ván Ri   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Húc 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Hướng Hóa 
Theo dõi sức 

khỏe 

TP. Đông 

Hà 

Phường 3 

Khu phố 

5,  
  Tập trung 

Quốc lộ 

9B 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường 3 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Đông Hà 
Theo dõi sức 

khỏe 

26 Hòa Bình TP. Hòa Đồng Tiến Tổ 15   Tập trung 



Bình Trường 

mầm non 

Hoa Linh, 

Tổ 6 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Đồng Tiến 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Hữu Nghị 

Tổ chức 

phi Chính 

phủ GNI, 

Tòa nhà 

DH6, Dạ 

Hợp 

  Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hữu Nghị 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hòa Bình 
Theo dõi sức 

khỏe 

27 Sơn La 

Mộc 

Châu 

Tô Hiệu 

Khách 

sạn 
Từ 08/5/2021 Tập trung 

Mường 

Thanh 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Tô Hiệu 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Mộc Châu 
Theo dõi sức 

khỏe 

28 Điện TP. Điện Thanh Xương Đội 6 Từ 09/5/2021 Tập trung 



Biên Biên 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Thanh Xương 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Điện Biên 
Theo dõi sức 

khỏe 

29 
Bắc 

Giang 

Yên Thế 

Đông Sơn 
Trường 

Sơn 
Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Đông Sơn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Thế 
Theo dõi sức 

khỏe 

Lục Nam Toàn bộ Huyện Từ 09/5/2021 Tập trung 

Việt Yên Toàn bộ Huyện Từ 09/5/2021 Tập trung 

TP. Bắc 

Giang 

Song Khê 

Thôn 

Song Khê 

1 

Từ 09/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Song Khê 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Dĩnh Kế 

TDP Phú 

Mỹ 3  

Từ 09/5/2021 Tập trung và một số 

khu vực 

tiếp giáp 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Dĩnh Kế 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tân Tiến 

Thôn 

Xuân 
Từ 08/5/2021 Tập trung 

Thôn 

Trước 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Tiến 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tân Mỹ 
Thôn 

Miễu 
Từ 19/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tân Mỹ 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xương Giang 

TDP 

Thành 

Ngang 

Từ 19/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Xương Giang 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Ngô Quyền TDP 1 Từ 19/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Ngô Quyền 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Lê Lợi 

Một phần 

TDP 
Từ 19/5/2021 Tập trung 

Dân chủ 

Một phần 



TDP  

Lê Lợi 

Một phần 

TDP  

Nghĩa 

Long 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Lê Lợi 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Bắc Giang 
Theo dõi sức 

khỏe 

Sơn Động 

An Bá Thôn Lái Từ 12/5/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã An Bá 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Sơn Động 
Theo dõi sức 

khỏe 

Lạng 

Giang 
Toàn bộ Huyện  Từ 09/5/2021 Tập trung 

Yên Dũng Toàn bộ Huyện  
Từ 

011/5/2021 
Tập trung 

Tân Yên 

Cao Xá Thôn Trại   Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Cao Xá 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Ngọc Thiện Thôn Bỉ   Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của xã Ngọc Thiện 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Tân Yên 
Theo dõi sức 

khỏe 

30 
Hải 

Phòng 

Hải An 

Đằng Lâm 

Quán 

cơm 78  

  Tập trung 

Trung 

Lực 

Quán bia 

32  

Trung 

Lực 

Bar 

Karaoke 

KTV 

Khách 

sạn Blue 

Sea 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Đằng Lâm 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Hải An 
Theo dõi sức 

khỏe 

Ngô 

Quyền 
Đông Khê 

Khách 

sạn  
  Tập trung 

Tường 

Vy 2 



Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Đông Khê 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Ngô Quyền 
Theo dõi sức 

khỏe 

Kiến An 

Bắc Sơn 

Quán 

Karaoke 

Olala 

  Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Bắc Sơn 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Kiến An 
Theo dõi sức 

khỏe 

Tiên 

Lãng 

Tiên Thắng 
Mỹ Lộc 

  Tập trung 
Lộc Trù 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Tiên Thắng 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Tiên Lãng 
Theo dõi sức 

khỏe 

Lưu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 

- Cách ly y tập trung ít nhất 21 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 

 


